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1 1611070180   Nguyễn Đức Anh 22/12/1998 ĐH6M1 Lớp 1

2 1611070720   Phan Trung Dân 24/12/1998 ĐH6M1 Lớp 1

3 1611071317   Lưu Nguyễn Bình Dương 24/08/1998 ĐH6M1 Lớp 1

4 1611070024    Nguyễn Thành Đạt 17/10/1998 ĐH6M1 Lớp 1

5 1611070553   Nguyễn Tiến Đạt 28/12/1998 ĐH6M1 Lớp 1

6 1611071939   Đặng Gia Hoàng 07/04/1998 ĐH6M1 Lớp 1

7 1611070062    Nguyễn Việt Hưng 07/05/1998 ĐH6M1 Lớp 1

8 1611071164   Đào Duy Kim 07/09/1995 ĐH6M1 Lớp 1

9 1611072070   Trần Thị Nhung 21/05/1998 ĐH6M1 Lớp 1

10 1611071688   Lê Mạnh Duy 05/11/1993 ĐH6M2 Lớp 1

11 1611070444   Lê Cảnh Dương 25/10/1998 ĐH6M2 Lớp 1

12 1611070858   Hà Đình Đại 25/10/1998 ĐH6M2 Lớp 1

13 1611070979   Phan Văn Hào 16/08/1998 ĐH6M2 Lớp 1

14 1611071759   Trần Chính Lương 25/01/1997 ĐH6M2 Lớp 1

15 1611071930   Nguyễn Đức Phương 06/08/1998 ĐH6M2 Lớp 1

16 1511071013   Nguyễn Tiến Quyết 11/01/1996 ĐH6M2 Lớp 1

17 1611071547   Phạm Hồng Sơn 17/03/1998 ĐH6M2 Lớp 1

18 1611070955   Đậu Đình Tạo 20/11/1998 ĐH6M2 Lớp 1

19 1611071696   Lâm Thị Thanh 19/04/1997 ĐH6M2 Lớp 1

20 1611070829   Hòa Trần Minh Thiên 25/05/1998 ĐH6M2 Lớp 1

21 1611071311   Nguyễn Thị Thực 10/06/1998 ĐH6M2 Lớp 1

22 1611070442   Lại Đắc Tiến 20/01/1998 ĐH6M2 Lớp 1
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23 1611071347   Nguyễn Đức Trung 17/01/1998 ĐH6M2 Lớp 1

24 1611070815   Đào Trọng Tuấn 25/07/1998 ĐH6M2 Lớp 1

25 1611071702   Nguyễn Văn Tuấn 04/11/1998 ĐH6M2 Lớp 1

26 1611071548   Đỗ Thanh Vượng 04/11/1998 ĐH6M2 Lớp 1

27 1611070428   Đặng Thị Hải Yến 26/01/1998 ĐH6M2 Lớp 1

28 1611071805   Phạm Đức Anh 04/08/1997 ĐH6M3 Lớp 1

29 1611070673   Phạm Quốc Anh 05/04/1998 ĐH6M3 Lớp 1

30 1611071839   Hoàng Mạnh Duy 18/06/1998 ĐH6M3 Lớp 1

31 1611070488   Nguyễn Đức Duy 05/11/1998 ĐH6M3 Lớp 1

32 1611070676   Nguyễn Khánh Duy 22/08/1998 ĐH6M3 Lớp 1

33 1611071178   Trần Thùy Dương 05/06/1998 ĐH6M3 Lớp 1

34 1611071916   Phạm Đình Điệp 10/03/1998 ĐH6M3 Lớp 1

35 1611071267   Trương Thúy Hà 17/11/1997 ĐH6M3 Lớp 1

36 1511071087 Nguyễn Thanh Hiền ĐH5M1 Lớp 1


